
Dịch vụ Thu gom Rác thải và Tái chế đối với Nhà ở 
Các Câu hỏi Thường gặp về Thông báo giá 

Mức giá dự kiến thay đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là bao nhiêu? 
Mức giá đề xuất tăng lên đến 7% đối với nhà ở một hộ gia đình (single-family dwellings - SFD) và lên đến 4% 
đối với nhà ở nhiều hộ gia đình (multi-family dwellings - MFD). Thông tin chi tiết hơn về sự thay đổi mức giá 
có thể được tìm thấy trong Bảng 1 đối với SFD và Bảng 2 đối với MFD. 

Bảng 1 – Mức giá Thu gom Rác thải và Tái chế Đề xuất cho Nhà ở Đơn lập 

Bảng giá dịch vụ thu gom rác thải và tái chế hàng tháng đề xuất đối với nhà ở 
(Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) 

Kích thước Thùng 
đựng rác 

Mức giá Hàng 
tháng Hiện tại 

Mức giá Hàng 
tháng Tối đa được 

Đề xuất ** 

**Mức giá đề xuất tối đa 

Tăng giá Hàng 
tháng Tối đa được 

Đề xuất ** (7%) 

Mức giá Hàng năm 
Tối đa được Đề 

xuất ** 
32-Gallon $54.51 $58.32 $3.81 $699.84 

64-Gallon $109.02 $116.65 $7.63 $1,399.80 

96-Gallon $163.53 $174.97 $11.44 $2,099.64 

Không bắt buộc 
Cành lá cắt tỉa 

Thùng xe 
$7.26 $7.76 $0.50 $93.12 

Đối với dịch vụ thu gom tận nơi, lệ phí dịch vụ bổ sung cũng sẽ tăng lên đến 7% hoặc $118.88 cho một hộ 
gia đình so với mức giá dịch vụ cơ bản hàng tháng. 
Đối với các nhãn dán rác dư, giá mỗi nhãn dán sẽ tăng lên đến 12%, tức là $7.00 mỗi nhãn dán. 
*Dịch vụ thùng xe cho cành lá cắt tỉa là dịch vụ bổ sung và có tính lệ phí riêng. Nếu chọn dịch vụ này, lệ phí 
dịch vụ bổ sung sẽ được cộng gộp với giá dịch vụ cơ bản hàng tháng để tính hóa đơn cuối cùng. 
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Bảng 2 – Mức giá Thu gom Rác thải và Tái chế được Đề xuất cho Nhà ở Nhiều Hộ gia đình 
Bảng giá dịch vụ thu gom rác thải và tái chế hàng tháng đề xuất đối với nhà ở 

(Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) * 

*Mức giá Đề xuất Tối đa 

Kích 
thước 
Thùng 

đựng rác 

1 lần/tuần 2 lần/tuần 3 lần/tuần 4 lần/tuần 5 lần/tuần Thu gom Bổ sung 

Mức giá 
Hiện tại 

Tối đa 
Mức giá 
Đề xuất 

Mức giá 
Hiện tại 

Tối đa 
Mức giá 
Đề xuất 

Mức giá 
Hiện tại 

Mức giá 
Đề xuất Tối 

đa 

Mức giá 
Hiện tại 

Mức giá 
Đề xuất Tối 

đa 

Mức giá 
Hiện tại 

Mức giá 
Đề xuất Tối 

đa 

Mức giá 
Hiện tại 

Mức giá 
Đề xuất Tối 

đa 

1 $155.50 $161.72 $281.69 $292.95 $407.90 $424.21 $534.13 $555.49 $660.36 $686.77 $66.91 $69.58 

1.5 $195.36 $203.17 $358.42 $372.75 $521.51 $542.37 $684.63 $712.01 $847.68 $881.58 $76.12 $79.16 

2 $236.22 $245.66 $436.21 $453.65 $636.18 $661.62 $836.15 $869.59 $1,036.10 $1,077.54 $85.42 $88.83 

3 $316.01 $328.65 $589.79 $613.38 $863.53 $898.07 $1,137.28 $1,182.77 $1,410.98 $1,467.41 $103.94 $108.09 

4 $395.88 $411.71 $743.42 $773.15 $1,090.87 $1,134.50 $1,438.41 $1,495.94 $1,785.94 $1,857.37 $122.52 $127.42 

5 $475.67 $494.69 $896.93 $932.80 $1,318.26 $1,370.99 $1,739.58 $1,809.16 $2,160.88 $2,247.31 $140.07 $145.67 

6 $555.51 $577.73 $1,050.61 $1,092.63 $1,545.67 $1,607.49 $2,040.70 $2,122.32 $2,535.80 $2,637.23 $159.57 $165.95 

8 $715.16 $743.76 $1,357.79 $1,412.10 $2,000.37 $2,080.38 $2,642.97 $2,748.68 $3,285.60 $3,417.02 $196.66 $204.52 

Phạt Xuống Xe Dắt Bộ cho mỗi Thùng đựng rác mỗi Lần đẩy** 

**Giá đã bao gồm việc đẩy thùng xe hoặc thùng rác tái chế một quãng đường bằng nhau.** 

Khoảng cách (tính bằng 
feet) 

Lên đến 
25 feet 

26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-200 

Mức giá Hiện tại $34.79 $69.62 $104.44 $139.28 $174.11 $208.93 $243.76 $278.60 

Mức giá Đề xuất Tối đa $36.18 $72.40 $108.61 $144.85 $181.07 $217.28 $253.51 $289.74 

Phạt Xuống Xe Dắt Bộ cho Mỗi lần Thu gom Thùng đựng đồ tái chế. 
Khoảng cách (tính bằng 
feet) 

Lên đến 
25 feet 

26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-200 

Mức giá Hiện tại $0.00 $34.11 $68.25 $102.38 $136.52 $170.65 $204.79 $238.93 

Mức giá Đề xuất Tối đa $0.00 $35.47 $70.98 $106.47 $141.98 $177.47 $212.98 $248.48 

Giá Dịch Vụ Nén Rác cho Nhà ở Nhiều Hộ gia đình 
Mức giá Mỗi yard khối, Mỗi lần Thu gom 

Mức giá Hiện tại $74.34 

Mức giá Đề xuất Tối đa $77.31 

Tại sao mức giá của tôi lại thay đổi? 
Giá dịch vụ thu gom rác thải và tái chế đối với nhà ở tại San José bao gồm các chi phí cung cấp dịch vụ xử 
lý chất thải rắn. Dịch vụ thu gom rác thải và tái chế hoạt động tự túc và không được hỗ trợ bởi thuế nhà 
đất hoặc các nguồn quỹ khác. Việc thay đổi giá nhằm hỗ trợ các chi phí tăng theo hợp đồng, bao gồm 
điều chỉnh chi phí sinh hoạt hằng năm cho các khoản như nhiên liệu và nhân công. Các thỏa thuận về 
chất thải rắn bao gồm thu gom rác thải nhà ở hàng tuần, thu gom và xử lý rác tái chế và rác từ cắt tỉa sân 
vườn không giới hạn; thu gom rác cồng kềnh không giới hạn; xử lý rác thải để tách các vật liệu tái chế và 
chất thải hữu cơ/thực phẩm để ủ phân; thu gom dầu nhớt và bộ lọc dầu cho một hộ gia đình theo yêu 
cầu; và chi phí chôn lấp. Mức giá cũng chi trả cho việc thành phố San Jose tham gia vào chương trình Rác 
Thải Gia Dụng Ðộc Hại, cũng như chi phí nhân viên Tổng Đài, dịch vụ lập hóa đơn và thanh toán, quản lý 
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chương trình và tiếp cận khách hàng. 

Thông báo giá hiện tại nêu rõ mức thay đổi giá dịch vụ thu gom rác thải và tái chế đối với nhà ở cao nhất có 
thể; thay đổi giá thực tế có thể thấp hơn khi được trình lên Hội đồng để phê duyệt. Mức giá mới sẽ có hiệu 
lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 

Tại sao năm nay lại tiếp tục có thay đổi giá nữa? Chẳng phải năm ngoái chúng ta vừa mới thay đổi giá sao? 
Mức giá được dùng để chi trả chi phí cung cấp dịch vụ, thường tăng mỗi năm do mức tăng chi phí sinh hoạt 
hằng năm trong các thỏa thuận về chất thải rắn (bên cạnh các yếu tố khác).  

Liệu tiền thu được từ phí xử lý rác thải rắn có được sử dụng cho các dự án khác ở những nơi khác trong 
thành phố không? Không. Mức giá dịch vụ rác thải của bạn chỉ chi trả cho các dịch vụ thu gom rác thải và tái 
chế, thu gom rác cồng kềnh, rác từ cắt tỉa sân vườn, tái chế dầu máy và bộ lọc dầu, ủ phân, và việc Thành 
phố San José vào tham gia Chương trình Rác Thải Gia Dụng Ðộc Hại. Các khoản kinh phí này không thể được 
sử dụng cho công viên, thư viện hoặc các dịch vụ khác của Thành phố. 

Mức giá ở San José so với các thành phố khác như thế nào? 
Các dịch vụ được bao gồm trong giá thu gom Rác thải và Tái chế có thể khác nhau tùy từng thành phố. Đặc 
biệt chỉ có ở San José, các dịch vụ cho nhà ở bao gồm thu gom rác tái chế và rác từ cắt tỉa sân vườn không 
giới hạn, thu gom rác cồng kềnh không giới hạn và thu gom dầu đã qua sử dụng. Bảng 3 và Bảng 4 so sánh 
giá thu gom rác thải và tái chế cho nhà ở một hộ gia đình và nhiều hộ gia đình với giá ở các thành phố khác 
trong khu vực Vịnh San Francisco mà có mức độ dịch vụ tương đương. 

Bảng 3 – So sánh giá cho Thùng 32-Gallon cho Nhà ở Một hộ Gia đình 

Các Khu vực 
Pháp lý Tính 
theo Vùng 

Giá Hàng 
tháng* 

*Không bao gồm các đợt tăng giá có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026 tại các khu vực pháp lý khác chưa 
được biết nhưng dự kiến sẽ áp dụng. 

Sunnyvale $48.39 
Fremont $48.84 
San Francisco $52.75 
Hayward $47.05 
Palo Alto $50.07 
Santa Clara $53.68 
San José (Hiện tại) $54.51 
San José (Dự kiến có hiệu lực từ tháng 7 
năm 2026) 

$58.32 

Oakland $62.83 
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Bảng 4 – So sánh giá cho Thùng 3 yard khối cho Nhà ở Nhiều Hộ gia đình (thu gom 1 lần/tuần) 

Các Khu vực 
Pháp lý Tính 
theo Vùng 

Giá Hàng tháng* 

*Không bao gồm các đợt tăng giá có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026 tại các khu vực pháp lý khác chưa 
được biết nhưng dự kiến sẽ áp dụng 

San José (Hiện tại) $316.01 
San José (Dự kiến có hiệu lực từ tháng 7 
năm 2026) 

$328.65 

Hayward $823.81** 

**Bao gồm phí tính trên mỗi đơn vị nhà ở, giả định là có 5 đơn vị 

Fremont $793.11 
San Francisco $1,496.83 
Oakland $1,114.23** 
Santa Clara $1,129.03 
Sunnyvale $1,271.87 
Palo Alto $786.96 

Liệu tất cả các loại phí dịch vụ thu gom rác thải và tái chế có thay đổi không? 
Không. Không có thay đổi giá nào được đề xuất đối với dịch vụ thu gom Thùng Đựng đồ Tái chế bị Nhiễm 
Tạp chất và giá cho Thùng xe bị Mất, bị Đánh cắp hoặc bị Sử dụng Sai Mục đích, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 
7 năm 2026. 

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về các hoạt động cụ thể được đề xuất nhận tài trợ trong năm 
tài chính tới ở đâu? 
Đầu tháng 5 năm 2026, bạn có thể truy cập trực tuyến vào Dự toán Ngân sách Hoạt động và Ngân sách Đầu 
tư của Thành phố 2026-2027. Để biết thông tin cụ thể về các đề xuất tài trợ, vui lòng truy cập mục ‘Ngân 
sách Đề xuất’ trong phần ‘2026-2027’. Chọn mục ‘Hoạt động’, sau đó chọn ‘Dịch vụ Môi trường’. 

Việc Thu gom Tại chỗ bị ảnh hưởng như thế nào? 
Cư dân đăng ký dịch vụ Thu gom rác Tại chỗ sẽ thấy phí hàng tháng tăng lên đến 
7%. Lệ phí thu gom rác tại chỗ hiện tại là $174.88, tối đa $9.26 mỗi tháng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 
năm 2026, nếu được Hội Đồng Thành Phố phê duyệt. Xem Bảng 5 bên dưới để biết điều này ảnh hưởng 
đến tổng mức giá dịch vụ như thế nào. Mức giá được tính bằng cách cộng phí Dịch vụ Thu gom rác Tại chỗ 
với mức giá cơ bản cho từng loại thùng đựng rác. 

Bảng 5 - Giá Dịch vụ Thu gom Rác Tại chỗ Dành cho Nhà ở Một hộ Gia đình 
Kích thước 

Thùng đựng rác 
Mức giá Hàng 
tháng Hiện tại 

Mức giá Hàng 
tháng Đề xuất 

Tăng giá Hàng 
tháng Đề xuất 

Mức giá 
Hàng năm Đề 

xuất 
32-Gallon $165.62 $177.20 $11.58 $2,126.40 

64-Gallon $220.13 $235.53 $15.40 $2,826.36 

96-Gallon $274.64 $293.85 $19.21 $3,526.20 
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Tôi nhận được thông báo về việc thay đổi giá qua thư. Quy trình thông báo giá hoạt động như thế nào? 
Đề án 218 của bang California yêu cầu phải thông báo trước 45 ngày trước khi Hội Đồng Thành Phố có thể 
tăng giá. Thành phố đã gửi qua đường bưu điện thông báo này ít nhất 45 ngày trước buổi điều trần trước 
công chúng dự kiến tại cuộc họp Hội đồng Thành phố vào ngày 2 tháng 6 năm 2026. 

Cuộc họp Hội đồng sẽ bắt đầu lúc 1:30 chiều tại Phòng họp Hội đồng Thành phố, Tòa thị chính, số 200 đường 
East Santa Clara, San José. Thông tin cập nhật về các buổi điều trần sẽ được đăng tải trực tuyến trên chương 
trình nghị sự của Hội đồng Thành phố cho cuộc họp đó. Các cuộc họp Hội đồng Thành phố có thể được tham dự 
bằng cách đến tận nơi hoặc xem phát trực tiếp qua SanJoseCA.gov/CivicCenterTV. 

Tôi cần làm gì để gửi đơn kháng nghị về giá? 

Nếu đa số chủ sở hữu bất động sản phản đối, Hội Đồng Thành Phố sẽ không thông qua việc tăng giá. Để 
được tính, đơn kháng nghị bằng văn bản của bạn phải: 

▪ Phải gửi bằng văn bản và được nhận bởi Thành phố trước khi buổi điều trần trước công chúng kết 
thúc vào ngày 2 tháng 6 năm 2026. 

▪ Vui lòng ghi rõ Số kiện của bất động sản do Cơ quan Định giá cấp, thuộc diện áp dụng việc điều chỉnh 
giá được đề xuất này. Số kiện của bạn được in ở phía trên cùng của thư thông báo.  

▪ Hãy ghi rõ tên của bạn và rằng bạn kháng nghị việc tăng giá được đề xuất.  

Các kháng nghị phải được trình bày trực tiếp tại buổi điều trần trước công chúng hoặc gửi đến Văn Phòng 
Thư Ký Thành Phố dưới dạng thư (qua đường bưu điện), fax hoặc email: 

Thư Fax Email 

Residential Garbage and 
Recycling Rate Change 

City of San José – Office of the City Clerk 
200 E. Santa Clara St. Tower 14th Floor 

San José, CA 95113-1905 

(408) 292-6207 
Residential Garbage and 
Recycling Rate Change 

RPRateProtest@sanjoseca.gov 

Thách thức Pháp lý: Có thời hiệu 120 ngày để khiếu nại bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới, tăng thêm hoặc 
kéo dài. 

Cuộc họp Hội đồng sẽ bắt đầu lúc 1:30 chiều tại Phòng họp Hội đồng Thành phố, Tòa thị chính, số 200 
đường East Santa Clara, San José. Thông tin cập nhật về các buổi điều trần sẽ được đăng tải trực tuyến trên 
chương trình nghị sự của Hội đồng Thành phố cho cuộc họp đó. Các cuộc họp Hội đồng Thành phố có thể 
được tham dự bằng cách đến tận nơi hoặc xem phát trực tiếp qua trang SanJoseCA.gov/CivicCenterTV. 

Tôi nhận được một nhãn "oops (ôi)" hoặc "good job (làm tốt lắm)" trên thùng đựng đồ tái chế của mình. 

Những thứ có trong rác tái chế của tôi ảnh hưởng đến phí xử lý rác thải rắn như thế nào? 

Thành phố tiến hành một nghiên cứu phân loại thành phần chất thải đối với vật liệu tái chế thu gom tại lề 
đường từ các nhà ở một hộ gia đình mỗi hai năm, nhằm xác định thành phần của vật liệu có thể tái chế và 

không thể tái chế (bị nhiễm tạp chất) trong các thùng đựng đồ tái chế của nhà ở một hộ gia đình. Nghiên 
cứu phân loại thành phần chất thải mùa Thu năm 2024 cho thấy tỷ lệ nhiễm tạp chất trung bình là 41% — 
giảm so với mức 57% vào năm 2022. Tỷ lệ nhiễm tạp chất quyết định một phần khoản thanh toán cho các 

nhà thầu thu gom tái chế phục vụ nhà ở một hộ gia đình, qua đó tạo cơ hội tiết kiệm chi phí trong tương lai. 
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Nếu tôi muốn giảm quy mô dịch vụ thu gom rác thải hiện tại để tiết kiệm tiền thì sao? 
Nếu bạn có thể liên tục tái chế nhiều hơn và/hoặc giảm lượng rác thải sinh hoạt, bạn có thể giảm kích 
thước thùng đựng rác của mình. Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo rằng nắp thùng đựng rác được đóng kín 
hoàn toàn để thu gom. Nếu không, bạn có thể mua Nhãn Dán Rác Dư, mỗi nhãn có giá $7.00. Bạn có 
thể mua Nhãn Dán Rác Dư tại tất cả các thư viện ở San José, các cửa hàng Lucky và Safeway, hoặc tại 
quầy thu ngân ở tầng một của Tòa thị chính San José. Hãy truy cập SanJoseRecycles.org để tìm hiểu về 
tái chế đúng cách tại San José. 

Tôi có thể dùng chung thùng xe với hàng xóm để tiết kiệm chi phí thu gom rác thải và tái chế không? 
Không. Dịch vụ dùng chung không áp dụng cho các nhà ở một hộ gia đình đơn lập. (Điều 9, Chương 
9.10.455 của Bộ luật Thành phố). 

Tôi có thể hủy dịch vụ thu gom rác thải của mình được không? 
Bộ luật Đô thị của Thành phố quy định dịch vụ thu gom rác hàng tuần là bắt buộc để bảo vệ sức khỏe và 
an toàn cộng đồng; dịch vụ thu gom rác thải không thể bị hủy bỏ. Thành phố duy trì một hệ thống độc 
quyền để giám sát việc cung cấp dịch vụ, giúp giảm chi phí và đảm bảo chất lượng dịch vụ trên toàn thành 
phố nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dịch vụ bắt buộc giúp giảm thiểu tình trạng đổ rác bất hợp pháp. 

Tôi là người quản lý bất động sản của một khu chung cư. Tôi có thể làm thế nào để khuyến khích cư dân 
tái chế tốt hơn hoặc giảm phí dịch vụ thu gom rác thải? 

Hãy gọi cho GreenTeam của San José, nhà cung cấp dịch vụ thu gom rác thải và tái chế cho khu chung cư 
của bạn, và yêu cầu họ lên lịch khảo sát nhu cầu dịch vụ thu gom rác thải của bạn. Họ cũng có thể cung cấp 
nhãn dán thùng rác và thùng chở rác, cùng với các áp phích hướng dẫn để giúp cư dân thực hiện việc này 
tốt hơn. Bạn có thể liên hệ với GreenTeam qua điện thoại theo số (408) 282-4400. 

Nhờ một khoản tài trợ từ CalRecycle, Thành phố cung cấp các túi đựng tái sử dụng để giúp bạn mang đồ tái 
chế đến khu vực tái chế của khu nhà dễ dàng hơn. Các túi này bao gồm hướng dẫn rõ ràng về những vật liệu 
có thể và không thể tái chế, cùng với các nguồn hỗ trợ bổ sung. Người quản lý hoặc chủ sở hữu các tòa nhà 
có từ 5 căn hộ trở lên sử dụng dịch vụ thùng rác cho nhiều hộ gia đình có thể yêu cầu nhận túi MIỄN PHÍ cho 
người thuê bằng cách điền vào mẫu yêu cầu túi. Vui lòng truy cập SJEnvironment.org/MFDToteBag để biết 
thêm thông tin về các loại túi và nguồn hỗ trợ về tái chế để giúp mọi người trong cộng đồng của bạn tái chế 
đúng cách. 

Tôi có thể tìm thông tin về việc tái chế đúng cách và tăng cường sử dụng vật liệu sạch, có thể tái chế 
để giảm chi phí ở đâu? 

Hãy truy cập SanJoseRecycles.org để tìm hơn 400 hạng mục từ cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm cũng như 
các hướng dẫn tham khảo có thể tải xuống. Trang web này cũng có phiên bản tiếng Tây Ban Nha tại 
SanJoseRecicla.org và tiếng Việt tại SanJoseTaiChe.org. 
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Tôi có thể truy cập thông tin về thông báo giá ở các định dạng và ngôn ngữ khác bằng cách nào? 
Theo Americans with Disabilities Act (Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật), thông tin này có sẵn bằng tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Trung Quốc Truyền thống và tiếng Hàn bằng cách nhấp vào các liên 
kết phù hợp tại SanJoseCA.gov/RateNotices, hoặc ở các định dạng thay thế như chữ nổi Braille, chữ in cỡ 
lớn, băng ghi âm hoặc ổ USB bằng cách gọi (408) 535-3500 (lời thoại) hoặc (800) 855-7100 (Hệ thống chuyển 
tiếp California). 

Phần Các Câu Hỏi Thường Gặp và/hoặc Tổng Đài hỗ trợ của Thành phố không giải đáp được thắc mắc của 
tôi. Tôi nên liên hệ với ai? 
Vui lòng gửi câu hỏi của bạn qua email đến SJEnvironment@sanjoseca.gov hoặc truy cập 

SJEnvironment.org/RatesOverview. 
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